
NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
CMT ND SBD Mã HS

1 VÀNG THÌN CHỨC 08/02/1999 Nam 073553036 THV.T.001 THPT_160 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

2 TRƯƠNG VĂN ĐẠI 13/11/2000 Nam 073549114 THV.T.002 THPT_167 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

3 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 28/07/2000 Nam 132395778 THV.T.003 THPT_174 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

4 BÙI NAM HẢI 18/12/2000 Nam 132438407 THV.T.004 THPT_162 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

5 LÊ HOÀNG HẢI 14/10/1999 Nam 026099005771 THV.T.005 THPT_170 16 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

6 NGUYỄN VĂN HÒA 36575 Nam 132394664 THV.T.006 29-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

7 NGUYỄN BÍCH HẢO 26/10/2000 Nữ 132391602 THV.T.007 30-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

8 ĐINH THỊ ANH KHUYÊN 14/01/2000 Nữ 132353607 THV.T.008 THPT_173 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

9 VŨ THỊ HOÀNG LAM 27/06/2000 Nữ 132447143 THV.T.009 OLD1_3 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

10 ĐINH THỊ MỸ LINH 05/08/2000 Nữ 132352806 THV.T.010 THPT_153 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

11 NGUYỄN BÁ LINH 14/10/2000 Nam 132417870 THV.T.011 THPT_157 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

12 ĐOÀN THỊ MỸ LINH 19/11/2000 Nữ 079300000005 THV.T.012 THPT_163 01 Sở GD&ĐT Hà Nội

13 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 15/12/2000 Nữ 132394314 THV.T.013 THPT_164 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

14 HÀ THỊ LỘC 21/04/2000 Nữ 132359415 THV.T.014 31-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

15 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 06/03/2000 Nam 132387342 THV.T.015 THPT_156 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

16 LÙ THANH PHÚC 18/03/2000 Nam 073491421 THV.T.016 THPT_158 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

17 HOÀNG LOAN PHƯỢNG 13/06/2000 Nữ 132324421 THV.T.017 THPT_154 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

18 NGUYỄN HÙNG QUANG 03/06/2000 Nam 132447779 THV.T.018 THPT_166 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

19 DƯƠNG HỒNG QUÂN 15/09/2000 Nam 073545795 THV.T.019 THPT_159 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

20 NGUYỄN HỒNG SƠN 01/04/1999 Nam 132339228 THV.T.020 THPT_155 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

21 LÊ TẤN THÀNH 29/11/2000 Nam 132406240 THV.T.021 THPT_171 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

22 TRẦN PHƯƠNG THẢO 02/05/2000 Nữ 132387744 THV.T.022 THPT_172 01 Sở GD&ĐT Hà Nội

23 NGUYỄN THỊ THẢO 09/06/2000 Nữ 132395081 THV.T.023 OLD1_1 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

24 LÝ VĂN THÂN 08/01/1999 Nam 073532455 THV.T.024 THPT_161 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

25 BÙI MẠNH THẾ 02/04/2000 Nam 132386367 THV.T.025 THPT_168 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

26 HÁN NGỌC THIỆN 14/10/1999 Nam 132395194 THV.T.026 THPT_169 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

27 ĐINH THỊ VUI 17/11/2000 Nữ 061124795 THV.T.027 THPT_165 13 Sở GD&ĐT Yên Bái
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